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TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Cơ quan công tác hoặc 

hộ khẩu thường trú 

Ngành đăng ký 

xét tuyển 

Trình độ 

Tiếng Anh 

Dự tuyển từ 

trình độ, 

ngành ĐT 

Đăng ký xét tuyển 

vào Trường 

1  Mai Thị Ngọc Hà Nữ 27/9/1984 Thái Nguyên 
Trường ĐH Nông Lâm 

- Đại học Thái Nguyên 
Toán ứng dụng IELTS 5.0 

ThS, Toán ứng 

dụng 

Trường ĐH Nông 

Lâm - ĐHTN 

2  Trần Ngọc Sơn Nam 23/8/1977 Nam Định 
Trường Đại học Kinh tế 

Kỹ thuật Công nghiệp  

Kỹ thuật điều 

khiển và TĐH 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, Kỹ thuật 

ĐK&TĐH 

Trường ĐH Kỹ thuật 

Công nghiệp 

3  Roãn Văn Hóa Nam 09/6/1984 Nam Định 
Trường Đại học Kinh tế 

Kỹ thuật Công nghiệp  

Kỹ thuật điều 

khiển và TĐH 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, Kỹ thuật 

ĐK&TĐH 

Trường ĐH Kỹ thuật 

Công nghiệp 

4  Nguyễn Văn Đông Nam 19/7/1982 Bắc Ninh 
Sở Khoa học và Công 

nghệ Tỉnh  Bắc Ninh 
Quản lý kinh tế 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, Quản lý 

kinh tế 

Trường ĐH Kinh tế 

& QTKD 

5  Lê Thị Thanh Huệ Nữ 27/5/1985 Thái Nguyên 
Trường Đại học Sư phạm 

 - Đại học Thái Nguyên 

 Lý luận và lịch 

sử giáo dục 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, Giáo dục 

học  

Trường Đại học 

 Sư phạm 

6  Đỗ Thị Hồng Nga Nữ 02/8/1981 Thái Nguyên 
Trường Đại học Y Dược 

 - Đại học Thái Nguyên 

 Lý luận và 

PPDH Bộ môn 

Toán 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, Toán giải 

tích 

Trường Đại học 

 Sư phạm 

7  Lê Thị Bình Nữ 29/12/1979 Thanh Hóa 
Trường Đại học Sư phạm  

- Đại học Thái Nguyên 

Lý luận và PPDH  

bộ môn Vật lý 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

ThS, PPDH bộ 

môn Vật lý 

Trường Đại học 

 Sư phạm 

   Danh sách có  07 người./.           
                                                                                                                                                          Thái Nguyên, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 


